CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG
Mã môn học: KTT473
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 43 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I.Vị trí, tính chất của môn học:
Vị trí: Môn học nhằm trang bị những kiến thức về các vấn đề cơ bản của ngân hàng thương mại và các hoạt động nghiệp vụ của ngân hàng thương mại.
Tính chất: Môn học thuộc nhóm các Môn học tự chọn, cần thiết với các sinh viên có định hướng làm việc trong các ngân hàng, và bổ sung thêm nghiệp vụ về ngân hàng thương mại.
II. Mục tiêu môn học:
Kiến thức: Hệ thống kiến thức cơ bản về nghiệp vụ của ngân hàng thương mại 
Kỹ năng
· Vận dụng những kiến thức học được vào công tác thực tiễn tại ngân hàng cơ sở
· Giúp cho những người đang và sẽ công tác tại các tổ chức kinh tế, những đối tượng có giao dịch với ngân hàng thương mại có thể lựa chọn những sản phẩm của ngân hàng thương mại phù hợp với điều kiện hiện tại nhằm đáp ứng yêu cầu kinh doanh với chi phí thấp nhất. 
Năng lực tự chủ và trách nhiệm
· Xác định được đúng mục tiêu của môn học
· Có thái độ nghiêm túc, cẩn thận và chính xác trong luyện tập
III. Nội dung môn học:
0. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	I
	Chương 1: Tổng quan về ngân hàng 
1. Ngân hàng trung ương
2. Ngân hàng thương mại
	3
	3
	0
	0

	II
	Chương 2: Nghiệp vụ huy động vốn của ngân hàng thương mại
1. Các nghiệp vụ huy động vốn
2. Nguyên tắc huy động vốn
3. Các nhân tố ảnh hưởng đến huy động vốn
4. Vai trò huy động vốn của ngân hàng thương mại
5. Biện pháp gia tăng vốn huy động Thực hành
Kiểm tra
	21
	20
	0
	1

	III
	Chương 3: Nghiệp vụ cho vay của ngân hành thương mại
1. Nghiệp vụ cho vay khách hàng doanh nghiệp.
Cho vay ngắn hạn.
Cho vay trung dài hạn
Cho vay hợp vốn
2. Nghiệp vụ cho vay khách hàng cá nhân
Những vấn đề cơ bản về cho vay cá nhân
Quy trình tín dụng đối với khách hàng cá nhân
Một số sản phẩm cho vay chủ yếu
Thực hành
Kiểm tra
	21
	20
	0
	1

	
	Cộng
	45
	43
	0
	2


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Tổng quan về ngân hàng thương mại. 		     Thời gian: 3giờ
Mục tiêu: Giới thiệu tổng quan về ngân hàng thương mại như: đặc điểm, cách thức phân loại, vai trò, tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại, làm nền tảng để nghiên cứu các chương sau.
	Nội dung:
	Thời gian: 3giờ 

	1. Khái niệm và đặc điểm của ngân hàng thương mại
	Thời gian:0,25giờ

	2. Phân loại ngân hàng thương mại
2.1. Phân loại theo hình thức sở hữu
2.2. Phân loại theo chiến lược kinh doanh
	Thời gian:0,25giờ

	3. Vai trò của ngân hàng thương mại
	Thời gian:0,25giờ

	4. Các nghiệp vụ của ngân hàng thương mại    	
4.1. Nghiệp vụ nguồn vốn (nghiệp vụ nợ)
4.2. Nghiệp vụ sử dụng vốn
4.3. Các nghiệp vụ trung gian
4.4. Các nghiệp vụ ngoại bảng
	Thời gian:1,5giờ

	5. Cơ cấu tổ chức ngân hàng thương mại
	Thời gian:0,5giờ

	6. Hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam
	Thời gian:0,25giờ


Chương 2: Nghiệp vụ huy động vốn của ngân hàng thương mại Thời gian: 21 giờ
Mục tiêu:
Trình bày chi tiết các nghiệp vụ huy động vốn của ngân hàng thương mại giúp sinh viên có thể nắm được:
· Các nghiệp vụ huy động vốn của ngân hàng thương mại, đặc điểm của từng loại tiền gửi, từng hình thức huy động vốn
· Nguyên tắc huy động vốn, các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại từ đó tìm ra các giải pháp phù hợp để gia tăng nguồn vốn huy động.
· Tầm quan trọng của nghiệp vụ huy động vốn đối với ngân hàng thương mại và khách hàng.
	Nội dung:
	

	1. Các nghiệp vụ huy động vốn	
1.1. Huy động mang tính chất thường xuyên
1.1.1. Tiền gửi thanh toán
1.1.2. Tiền gửi có kỳ hạn
1.1.3. Tiền gửi tiết kiệm
1.1.4. Tiền gửi chuyên dùng
1.2. Huy động không mang tính chất thường xuyên
1.2.1. Phát hành kỳ phiếu
1.2.2. Phát hành trái phiếu
1.3. Các hình thức huy động khác
	Thời gian: 12 giờ

	2. Nguyên tắc huy động vốn
	Thời gian: 2 giờ

	3. Các nhân tố ảnh hưởng đến huy động vốn
	Thời gian: 2 giờ

	4. Vai trò huy động vốn của ngân hàng thương mại
	Thời gian: 2 giờ

	5. Biện pháp gia tăng vốn huy động
	Thời gian: 2giờ

	Kiểm tra
	Thời gian: 1giờ



Chương 3: Nghiệp vụ cho vay của ngân hàng thương mại 	     Thời gian: 21 giờ
Mục tiêu:
- Chương này trang bị cho sinh viên kỹ năng thực hành nghiệp vụ đối với đối tượng khách hàng doanh nghiệp - nhóm khách hàng có nhu cầu vốn tín dụng khá cao. Sinh viên nắm rõ sự khác biệt giữa các phương thức cho vay, kỹ thuật tài trợ cũng như có đủ kiến thức để thực hiện đúng quy trình tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp. 
- Học xong chương này sinh viên được trang bị kỹ năng thực hành nghiệp vụ trong cho vay đối với khách hàng cá nhân; hiểu rõ tính đặc thù của đối tượng khách hàng này cũng như các sản phẩm cho vay dành riêng cho khách hàng cá nhân.
	Nội dung:
I. Nghiệp vụ cho vay khách hàng doanh nghiệp
	
Thời gian: 10 giờ

	1. Cho vay ngắn hạn			
1.1. Cho vay theo hạn mức tín dụng
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm cho vay theo hạn mức tín dụng
1.1.2. Hồ sơ vay vốn
1.1.3. Xác định hạn mức tín dụng
1.1.4. Tổ chức cho vay
1.2. Cho vay từng lần
1.2.1. Khái niệm và đặc điểm cho vay từng lần
1.2. 2. Hồ sơ vay vốn
1.2.3. Xác định mức cho vay
1.2.4. Tổ chức cho vay
	

	2. Cho vay trung dài hạn			
2.1. Khái niệm và đặc điểm cho vay trung dài hạn  
2.2. Vai trò của tín dụng trung dài 
2.3. Hạn mức tín dụng trung dài hạn
2.4. Nguồn trả nợ trong cho vay trung dài hạn
2.5. Tổ chức cho vay trung dài hạn
	

	3. Cho vay hợp vốn			
3.1. Khái niệm
3.2. Các chủ thể có liên quan
3.3. Các hình thức cho vay hợp vốn
3.4. Quy trình cho vay hợp vốn
II. Nghiệp vụ cho vay khách hàng cá nhân
1. Những vấn đề cơ bản về cho vay cá nhân		
1.1. Khái niệm và đặc điểm cho vay cá nhân
1.2. Lợi ích của tín dụng đối với khách hàng cá nhân
1.3. Các quy định về cho vay cá nhân
1.3.1. Điều kiện cho vay
1.3. 2. Đối tượng cho vay
1.3.3. Lãi suất cho vay
1.3.4. Thời hạn cho vay
1.3.5. Tài sản đảm bảo
2. Quy trình tín dụng đối với khách hàng cá nhân
3. Một số sản phẩm cho vay chủ yếu			
3.1. Cho vay sản xuất kinh doanh
3.2. Cho vay tiêu dùng
3.3. Cho vay hộ nông dân
3.4. Một số hình thức cho vay khác
	




Thời gian: 10 giờ

	4. Kiểm tra 
	      Thời gian: 1 giờ


IV. Điều kiện thực hiện:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng lý thuyết
2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, micro, bảng, phấn
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Tài liệu học tập
4. Các điều kiện khác: Theo hướng dẫn của giảng viên
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
Kiến thức: Hệ thống kiến thức cơ bản về nghiệp vụ của ngân hàng thương mại 
Kỹ năng
- Vận dụng những kiến thức học được vào công tác thực tiễn tại ngân hàng cơ sở
- Giúp cho những người đang và sẽ công tác tại các tổ chức kinh tế, những đối tượng có giao dịch với ngân hàng thương mại có thể lựa chọn những sản phẩm của ngân hàng thương mại phù hợp với điều kiện hiện tại nhằm đáp ứng yêu cầu kinh doanh với chi phí thấp nhất. 
Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Xác định được đúng mục tiêu của môn học
- Có thái độ nghiêm túc, cẩn thận và chính xác trong luyện tập
2. Phương pháp: 
· Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn.
· Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài thực hành.
· Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra viết (Tự luận và trắc nghiệm)
· Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp, Viết (Tự luận, Trắc nghiệm)
VI. Hướng dẫn thực hiện:
1. Phạm vi áp dụng môn học: môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
·  Đối với giáo viên, giảng viên: Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
· Đối với người học: Người học trước khi học cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng học.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Chương 2, chương 3, chương 4
4. Tài liệu cần tham khảo:   
· Nghiệp  vụ  ngân  hàng  thương  mại - NXB  Thống  Kê  2008 -Tập  thể  tác  giả: PGS.TS Nguyễn  Đăng  Dờn - PGS.TS. Hoàng Đức - TS Trầm Xuân Hương - Ths. Nguyễn Quốc Anh – Nguyễn Thanh Phong.
· Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - NXB Thống Kê 2009- TS.Nguyễn Minh Kiều
· Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - NXB Thống Kê 2005- PGS.TS.Nguyễn Thị Mùi
· Commercial banking- Benton James W. Kolari- Wiley (Third Edition) 2005
· Khác: Thông tin của các ngân hàng thương mại, Tạp chí ngân hàng.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày         tháng          năm 2020
      Trưởng khoa
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